
 Trong 

đó 

 Trong 

đó 

 Trong đó  Trong đó 

 Quỹ lương 
 Quỹ 

lương 

 1  2  3  4 
5=6+10+11

+12+13
 6=7+8+9  7  8  9  10  11  12  13 

 

14=15+21+23

+25+26 

15=16+18+

20
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

27=(7+8+

10+11+13

)-

(16+18+2

1+23+26)

 28  29  30  31  32 

 TỔNG CỘNG 

A
Sự nghiệp giáo dục và đào

tạo 
         1             1            41        41               -        8,648.86            -       8,459.67       189.19           -             -              -             -          7,683.53     7,683.53               -                    -       7,521.15    6,559.00        162.38       -           -                -              -          -             -       145.04                  -               -                -                -                 0.34 

I
Đơn vị tự bảo đảm chi thường

xuyên và chi đầu tư 

 Chi tiết đơn vị SNCL 

 …. 

II
Đơn vị tự bảo đảm chi thường

xuyên 

 Chi tiết đơn vị SNCL 

 …. 

III
Đơn vị tự bảo đảm một phần

chi thường xuyên 

 Chi tiết đơn vị SNCL 

 …. 

IV
Đơn vị do Nhà nước bảo đảm

chi thường xuyên 
         1             1            41        41               -        8,648.86            -       8,459.67       189.19           -              -              -             -          7,683.53     7,683.53               -                    -       7,521.15    6,559.00        162.38       -           -                -              -          -             -       145.04                  -               -                -                -                 0.34 

 Chi tiết đơn vị SNCL 

 Trường Tiểu học Phổ An         1            1           41       41     8,648.86    8,459.67      189.19       7,683.53    7,683.53     7,521.15   6,559.00       162.38    145.04              0.34 

B
Sự nghiệp giáo dục nghề

nghiệp 

C  Sự nghiệp Y tế 

D
Sự nghiệp thông tin và

truyền thông 

Đ
Sự nghiệp khoa học và công

nghệ 

E
Sự nghiệp văn hóa thể thao

và du lịch 

G
Sự nghiệp kinh tế và sự

nghiệp khác 

 Số 

người 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN 

 Trích lập các Quỹ 

 Trích 

Quỹ khác 

(nếu có) 

 Hệ số thu 

nhập tăng 

thêm (lần) so 

với Quỹ tiền 

lương 

 Sử dụng nguồn tài chính 

 BIỂU TỔNG HỢP TÌNH  THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2025 

 (Kèm theo Công văn số 398/UBND ngày 27/02/2026 của UBND xã An Phú) 

 Chi 

vay nợ, 

viện 

trợ 

 Chi 

khác 

 Chênh 

lệch thu 

chi  

 Trích Quỹ 

phát triển 

hoạt động sự 

nghiệp 

 NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

 NSNN cấp 

chi thường 

xuyên 

không giao 

tự chủ 

 Nguồn 

NSNN cấp 

 Nguồn 

NSNN cấp 

 Trích 

Quỹ khen 

thưởng và 

Quỹ phúc 

lợi 

 Chi 

phục 

vụ 

công 

tác 

thu 

phí 

 Quỹ 

lương 

 Chi hoạt 

động dịch 

vụ khác 
 Quỹ 

lương 

 Trích 

Quỹ bổ 

sung thu 

nhập 

 Chi nhiệm 

vụ thường 

xuyên 

không giao 

tự chủ 

 Tổng số 

Số 

TT
 Tên đơn vị 

 Tổng 

số đơn 

vị sự 

nghiệp  

 Tổng số 

đơn vị sự 

nghiệp 

được 

giao tự 

chủ tài 

chính 

theo NĐ 

số 

60/2021/

NĐ-CP 

 Tổng số 

người 

làm việc  Tổng số 

 Nguồn 

NSNN 

đặt hàng 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công  

Phụ lục số 02

 Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên (triệu đồng) 

 Trong đó 

 Nguồn 

thu phí 

được để 

lại chi 

 Nguồn 

thu dịch 

vụ khác 

 Nguồn 

vay nợ, 

viện trợ 

 Nguồn 

khác 

 Trong đó 

 Nguồn 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch 

vụ sự 

nghiệp 

công  

 NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 
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